Phụ lục 
(Ban hành kèm theoQuyết định số……../QĐ-UBND ngày ……/…../2023 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)
Loại 1: Di tích lịch sử văn hóa:
	Stt
	Danh mục
	Ghi chú

	I
	Di tích lịch sử cấp quốc gia
	

	1
	Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
	

	2
	Bến tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu, ấp Cồn Trứng, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	

	3
	Ao Bà Om, khóm 4, phường 8, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
	

	II
	Di tích lịch sử cấp tỉnh
	

	1
	Miếu Tiền Vãng (Miếu Tiên Sư), khóm 2, phường 1, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
	

	2
	Căn cứ Tỉnh ủy Trà Vinh (Căn cứ Giồng Giếng), ấp Giồng Giếng, xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	

	3
	Đình An Mỹ (Đình Bà Trầm), ấp Bà Trầm, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
	

	4
	Đình Phú Đức, ấp Phú Đức 1, xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
	

	5
	Đình Phước Lộc, khóm 4, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	

	6
	Thánh tịnh Thanh Long Tràng Võ, ấp Ngãi Nhì, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
	

	7
	Đình Hội Hữu, ấp 13, xã Long Hữu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	

	8
	Lầu bà Cố Hỷ Thượng Động nương nương, ấp Ba Động, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	

	9
	Ban An ninh tỉnh Trà Vinh, ấp Đông Thành, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	

	10
	Đình Khánh Hưng, ấp Cái Đôi, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	

	11
	Đình Minh Thuận, khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
	

	12
	Đồng Khởi Mỹ Long, khóm 1, thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
	

	13
	Miếu bà Chúa Xứ La Ghi, ấp La Ghi, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	


Loại 2: Cổ vật, hiện vật:
	Stt
	Danh mục
	Ghi chú

	I
	Cổ vật, hiện vật trưng bày trong Ban quản lý di tích
	

	I.1
	Cổ vật
	

	1
	Nhóm cổ vật kim loại (07 hiện vật)
	

	2
	Nhóm cổ vật Đồ mộc (02 hiện vật)
	

	3
	Nhóm cổ vật Gốm (02 hiện vật)
	

	I.2
	Hiện vật
	

	1
	Nhóm hiện vật kim loại (45 hiện vật)
	

	2
	Nhóm hiện vật nhựa (03 hiện vật)
	

	3
	Nhóm hiện vật gỗ, tre (08 hiện vật)
	

	4
	Nhóm hiện vật vải (05 hiện vật)
	

	5
	Nhóm hiện vật giấy (21 hiện vật)
	

	II
	Cổ vật, hiện vật trưng bày trong Bảo tàng tổng hợp
	

	II.1
	Bảo vật
	

	1
	Ngẫu tượng Linga Yoni (01 bảo vật)
	

	II.2
	Cổ vật
	

	1
	Nhóm cổ vật Đá (12 hiện vật)
	

	2
	Nhóm cổ vật Đồ mộc (01 hiện vật)
	

	3
	Nhóm cổ vật Đồ mộc (01 hiện vật)
	

	4
	Nhóm cổ vật Thủy tinh (01 hiện vật)
	

	5
	Nhóm cổ vật Kim loại (48 hiện vật)
	

	6
	Nhóm cổ vật Gốm (28 hiện vật)
	

	II.3
	Di vật 
	

	1
	Nhóm di vật Nhựa (3.083 hiện vật)
	

	2
	Nhóm di vật xương (07 hiện vật)
	

	3
	Nhóm di vật Gốm (568 hiện vật)
	

	4
	Nhóm di vật đồ mộc (542 hiện vật)
	

	5
	Nhóm di vật đá (209 hiện vật)
	

	6
	Nhóm di vật kim loại (1.683 hiện vật)
	

	7
	Nhóm di vật đồ da (11 hiện vật)
	

	8
	Nhóm di vật thủy tinh (16 hiện vật)
	

	9
	Nhóm di vật vải (167 hiện vật)
	

	10
	Nhóm di vật giấy (2.063 hiện vật)
	

	III
	Cổ vật, hiện vật trưng bày trong Nhà trưng bày
	

	III.1
	Cổ vật
	

	1
	Nhóm cổ vật kim loại (07 cổ vật)
	

	2
	Nhóm cổ vật đồ mộc (02 cổ vật)
	

	3
	Nhóm cổ vật đồ gốm (02 cổ vật)
	

	III.2
	Hiện vật
	

	1
	Nhóm hiện vật kim loại (31 hiện vật)
	

	2
	Nhóm hiện vật đồ mộc (09 hiện vật)
	

	3
	Nhóm hiện vật gốm (02 hiện vật)
	

	4
	Nhóm hiện vật vải (05 hiện vật)
	

	5
	Nhóm hiện vật giấy (05 hiện vật)
	

	6
	Nhóm hiện vật nhựa (01 hiện vật)
	


